
DANH SÁCH CÁC HỘ DÂN ĐANG CANH TÁC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG ĐẤT QUỐC 

PHÒNG TẠI BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ  HUYỆN BẮC BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẢI NINH 

 

STT Họvàtênngườisửdụngđất Địachỉthườngtrú Sốthửa Diệntích 

(m2) 

Hiệntrạngsửdụngđất Nguồngốc Ghichú 

01 Trần Bá Dũng 
TT Chợ Lầu, 

huyện Bắc Bình 
2,4,8  

Trồngthanh long, 

câyănquả 
 Chưacấpsổ 

02 Hong A Khường 
Hải Thủy - Hải 

Ninh 
16 9894,3 Trồngcây hang năm  Chưacấpsổ 

03 Hong A Ốn 
Hải Thủy- Hải 

Ninh 
20 7.794,9 Trồngcây hang năm   

04 STằn Chi Sềnh 
Hải Lạc – Hải 

Ninh 
23;24 6.627,3 Trồnglúa  Chưacấpsổ 

05 Chiếng A Phốc 

03, Lý 

tựTrọngHảilạc – 

HảiNinh 

26 16.061,9 
TrồngThanh long 

vàLúa 
 Chưacấpsổ 

06 PhùNhìMúi HảiLạc - Hảininh 36 4.100,9 Trồngcâyhàngnăm  Chưacấpsổ 

07 NguyễnSỹHoàng 
HảiXuân – 

HảiNinh 
37 31 

Trồngthanh long, 

sưađỏ, chuồngtrại; 

hang ràolưới B40 

 Chưacấpsổ 

08 HínChủNàm HảiThủy – 

HảiNinh 
19;22 4.173,1 Trồngcây hang năm  Chưacấpsổ 

09 PhồngChănSố ThônHảilạc – 

HảiNinh 

03 1.691,4 Trồnglúa NhậntặngchotừôngP

hồngVàChắn (Cha 

Ruột) 

Cógiấytờch

ếđộcũ 

10 Chu Văn Minh ThônHảiThủy – 

HảiNinh 

04 8.331,7 Trồngthanh long, 

lúa 

Tựkhaikhoan 1982 

vànhậnchuyểnnhượ

ng 

Cógiấytờch

ếđộcũ 
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11 NguyễnVănQuân 471, HồVănCống, tổ 32, 

khu 8, 

p.TươngBìnhHiệp, 

TP.ThủDầumột, 

tỉnhBìnhDương. 

07 27.638,0 Trồngcâylâunăm Nhậnchuyểnnhượng

từTrầnBáDũng 

Giấy CNQSDĐ 

số DĐ 036657 

cấpngày 

15/8/2022 sở 

TNMT, TUQ. 

Giámđốc , 

PhóGiámđốc 

VPĐKDĐ 

tỉnhBìnhThuậnđã

ký 

12   13 10.052,5 Trồngcâyhàngnăm Nhậnchuyểnnhượng

từôngNguyễnQuả 

Giấy 

CNQSDĐ 

số 

13 Hong A Khường HảiThủy – 

HảiNinh 

18 1.434,7 Trồngcâyhàngnăm   

14 DườngLỷSàuvàbàLụcSỳPhắn HảiXuân – 

HảiNinh ( 

hiệnđãđịnhcưMỹ) 

09 862,3 TrồngThanh Long Nhậnchuyểnnhượng

từôngCóngMànhHồ

ng 

Giấy 

CNQSDĐ 

số 

15 ChiếnThủPẩu HảiThủy- 

HảiNinh 

29 1.501,6 Trồngcâylâunăm  Giấy 

CNQSDĐ 

số 

16 Hong A Khường HảiThủy – 

HảiNinh 

18 1.434,7 Trồngcây hang năm  Giấy 

CNQSDĐ 

số 

17 HínChủNàm  21 1.539,5 TrồngCây hang 

năm 

 Giấy 

CNQSDĐ 

số 
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